
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Trọng Thức 6/8/1976 2226 Chuyên viên
Đại học Quốc gia Hà 

Nội

Tiếng 

Anh

2
Nguyễn Thị 

Phương Thúy
3/4/1986 2228 Chuyên viên

Viện Hàn Lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam

Tiếng 

Anh

3 Hà Thị Thu Thủy 17/08/1978 2229
Phó Trưởng 

phòng
Bộ Nội vụ

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Văn Thủy 27/5/1974 2230 Trưởng phòng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội

Tiếng 

Anh

5
Phạm Thị Bích 

Thủy
3/1/1983 2232

Phó Trưởng 

phòng

Viện Hàn Lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam

Tiếng 

Anh

6
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
26/11/1986 2233 Chuyên viên

Viện Hàn Lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam

Tiếng 

Anh

7 Phạm Thị Tiến 11/11/1976 2234
Phó trưởng 

phòng 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

8 Nguyễn Cảnh Tĩnh 30/5/1977 2235
Phó Trưởng 

Ban

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

9 Trần Quốc Toản 13/05/1972 2236 Chuyên viên
Đại học Quốc gia Hà 

Nội

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Thùy Trang 26/11/1984 2237 Phó Giám đốc Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

Được 

miễn thi 

ngoại 

ngữ

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi
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11 Lại Thế Trí 12/2/1977 2241 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

12 Vũ Thị Ngọc Tú 15/8/1975 2243
Phó Trưởng 

phòng

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

13 Nguyễn Văn Tuấn 17/10/1977 2244 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

14 Nguyễn Anh Tuấn 27/6/1968 2245
Phó Trưởng 

phòng
Bộ Giao thông vận tải

Tiếng 

Anh

15 Ngô Đức Tuấn 10/6/1983 2247
Phó Giám 

đốc Trung tâm

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

16 Đỗ Phan Tuấn 12/12/1967 2248 Trưởng phòng
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Tiếng 

Anh

17
Nguyễn Khánh 

Tùng
17/04/1977 2250 Phó Giám đốc Bộ Giao thông vận tải

Tiếng 

Anh

18 Nguyễn Đức Tùng 07/11/1969 2251 Giám đốc Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh

19 Cao Thị Tươi 30/7/1982 2253 Chuyên viên Bộ Nội vụ
Tiếng 

Anh

20 Phạm Đình Tuyến 23/8/1970 2255 Phó Giám đốc Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh

21 Nguyễn Thanh Vân 6/10/1979 2257
Phó Trưởng 

phòng

Viện Hàn Lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt 

Nam

Tiếng 

Anh

22 Trần Thị Thanh Vân 20/5/1982 2258
Trưởng 

phòng

Viện Hàn Lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam

Tiếng 

Anh

23 Phan Thanh Việt 25/06/1976 2259 Trưởng phòng Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh
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24 Võ Quang Vinh 07/01/1980 2260 Giám đốc Bộ Giao thông vận tải
Tiếng 

Anh

25 Vũ Quốc Vượng 28/6/1981 2261 Chuyên viên Ủy ban Dân tộc
Tiếng 

Anh

26 Lê Quang Thiện 15/10/1974 2269 Tổng biên tập
Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam

Tiếng 

Anh

27 Nguyễn Thị Yến 12/8/1986 2272 Chuyên viên
Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam

Tiếng 

Anh

28 Trần Thị Yến 11/10/1987 2273 Chuyên viên
Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam

Tiếng 

Anh


